
Thứ Buổi Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5

1 Sử-Uyên TD-Tâm Lý-Diệu Địa-Lâm Văn-Lệ Tin-Hiếu Tin-Hằng TD-Lập Hóa-Dương

2 Sử-Uyên TD-Tâm TD-Lập Lý-Diệu Văn-Lệ Tin-Hiếu Tin-Hằng MT-Đỉnh Hóa-Dương

3 Tin-Hiếu TD-Lập MT-Đỉnh

1 Văn-Lệ Toán-Kết MT-Đỉnh Anh-Hoa Văn-Hân Sử-Nhung Anh-Đ.Hằng Văn-Diễm Toán-Phát GDCD-Tưởng

2 Toán-Phát Toán-Kết Sử-Uyên Anh-Hoa Văn-Hân Sử-Nhung GDCD-Thy Anh-Đ.Hằng Văn-Tưởng Văn-Lệ

3 Toán-Phát GDCD-Hân Sử-Uyên Văn-K.Chi Toán-Kết GDCD-Tưởng MT-Đỉnh Anh-Đ.Hằng GDCD-Thy Văn-Lệ

1 Tin-Hiếu C.Nghệ-Ngọc Anh-Đẹp Toán-Phát TD-Long TD-Lập C.Nghệ-Diệu

2 Lý-Diệu Tin-Hiếu Anh-Đẹp Toán-Phát Hóa-Dương TD-Lập TD-Long

3 TD-Lập Tin-Hiếu Hóa-Dương TD-Long

1 Anh-Đẹp Địa-Lâm Sinh-Thúy Anh-Hoa Sử-Uyên Anh-Đ.Hằng Nhạc-Quang C.Nghệ-Diệu Toán-Phát Toán-Liêm

2 Nhạc-Quang Địa-Lâm Sinh-Thúy C.Nghệ-Ngọc Sử-Uyên Sinh-Thủy Anh-Đ.Hằng Toán-Liêm Toán-Phát Sinh-Thắm

3 Toán-Phát Anh-Hoa Anh-Đẹp Toán-Kết C.Nghệ-Ngọc Sinh-Thủy Anh-Đ.Hằng Toán-Liêm C.Nghệ-Diệu Sinh-Thắm

1 TD-Lập Toán-Kết Tin-Hiếu Địa-Lâm TD-Tâm Tin-Hằng Sử-Nhung Văn-Lệ

2 Địa-Lâm Toán-Kết Nhạc-Quang Tin-Hiếu TD-Tâm Tin-Hằng Sử-Nhung Văn-Lệ

3 Tin-Hiếu TD-Lập TD-Long

1 Toán-Phát MT-Đỉnh Văn-Lệ Toán-Kết Văn-Hân Anh-Đ.Hằng Văn-Nga Văn-Diễm Văn-Tưởng Toán-Liêm

2 Văn-Lệ Văn-Hân Anh-Đẹp Nhạc-Quang Địa-Lâm Anh-Đ.Hằng Toán-Phát Văn-Diễm Sử-Nhung Toán-Liêm

3 Văn-Lệ Văn-Hân Anh-Đẹp Văn-K.Chi Địa-Lâm MT-Đỉnh Toán-Phát GDCD-Tưởng Sử-Nhung Nhạc-Quang

1 TD-Tâm Toán-Phát TD-Lập Tin-Hiếu Toán-Liêm Sinh-Thủy Tin-Hằng

2 Tin-Hiếu Toán-Phát TD-Lập Lý-Diệu Toán-Liêm Sinh-Thủy Tin-Hằng

3 Nhạc-Quang Tin-Hiếu TD-Tâm

1 MT-Đỉnh Văn-Hân Toán-Phát Toán-Kết Anh-Đẹp Văn-Lệ Lý-Phương Toán-Liêm Hóa-Cơ Anh-Đ.Hằng

2 Anh-Đẹp Sinh-Thúy Toán-Phát Toán-Kết GDCD-Hân Văn-Lệ Văn-Nga Toán-Liêm Hóa-Cơ MT-Đỉnh

3 Anh-Đẹp Sinh-Thúy Văn-Lệ GDCD-Hân Toán-Kết Lý-Phương Văn-Nga Anh-Đ.Hằng Toán-Phát Toán-Liêm

1 Địa-Lâm Lý-Diệu Sử-Uyên Sinh-Thúy TD-Lập Sinh-Thắm TD-Long

2 TD-Lập C.Nghệ-Ngọc Sử-Uyên Sinh-Thúy TD-Long C.Nghệ-Diệu Sinh-Thắm Địa-K.Tuyền

3 TD-Lập TD-Long
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Áp dụng từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 ( Khối 7: Tuần CM 17; Khối 8: Tuần CM 18)
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1 Văn-Lệ Sử-Uyên GDCD-Hân MT-Đỉnh Nhạc-Quang Hóa-Cơ Văn-Nga Địa-K.Tuyền Lý-Phương Sử-Nhung

2 Sinh-Thúy Sử-Uyên Văn-Lệ Văn-K.Chi Văn-Hân Hóa-Cơ Sinh-Thắm Lý-Phương Văn-Tưởng Sử-Nhung

3 Sinh-Thúy Văn-Hân Văn-Lệ Văn-K.Chi MT-Đỉnh Nhạc-Quang Sinh-Thắm Văn-Diễm Văn-Tưởng Lý-Phương

1 Địa-K.Tuyền TD-Lập TD-Long Nhạc-Quang

2 C.Nghệ-Diệu TD-Lập TD-Long Anh-Thoại

3 Địa-K.Tuyền Nhạc-Quang Anh-Thoại

1 GDCD-Hân Anh-Hoa Địa-Nhe Sinh-Thúy Toán-Kết Toán-Liêm Hóa-Dương Sử-Nhung Anh-Thoại Anh-Đ.Hằng

2 C.Nghệ-Ngọc Anh-Hoa Địa-Nhe Sinh-Thúy Toán-Kết Toán-Liêm Hóa-Dương Sử-Nhung Địa-K.Tuyền Anh-Đ.Hằng

3 SHL-Thúy SHL-Hân SHL-Ngọc SHL-Hoa SHL-Tâm SHL-Cơ SHL-Lập SHL-Dương SHL-Thoại SHL-Long
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Tân Hộ Cơ, ngày 13 tháng 01 năm 2022

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Lê Văn Long Em

Lưu ý: TKB lớp 7,8 có sắp tiết dạy bù môn TD (1 tiết/lớp)


